
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÍ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên PHAN THỊ NHUẦN Ngày sinh 18/12/1989
Chức danh khoa học Thạc sĩ Giới tính Nữ
Chức vụ hành chính CMND 186351334
Tên phòng, ban, bộ môn Giáo dục Chính trị
Tên cơ quan công tác Trường Đại học Vinh
Địa chỉ cơ quan Số 182 Lê Duẫn Tỉnh/Thành phố Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại cố định Di động 0395337099
Email phannhuandhv@gmail.com Fax (0238)3855452
Số tài khoản 5100836318
Mở tại ngân hàng BIDV
Tên chi nhánh NH BIDV

2. Quá trình đào tạo
TT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị

1 09/2019 - 08/2023 Trường ĐH Hữu nghị các dân tộc Nga,
LB Nga

Khoa học chính trị và Khu
vực học Tiến sĩ

2 17/9/2008 -
12/6/2012 Đại học Vinh Giáo dục chính trị Đại

học

3 9/2013 - 12/2015 Đại học Vinh Lịch sử Việt Nam Thạc
sĩ

3. Quá trình công tác
TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ

1 6/2016 - 10/2023 Trường Đại học Vinh 182 - Lê Duẩn - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An Giảng viên

4. Ngoại ngữ
TT Loại chứng chỉ Trình độ Ngày cấp Nơi cấp

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất

TT Tên đề tài/dự án Cơ quan tài
trợ kinh phí

Thời gian
thực hiện Vai trò

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký
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TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

1 2015
Cách mạng tháng Tám 1945 - kết quả
của ba cuộc tổng diễn tập: 1930-1931;
1936-1939; 1939-1945.

Tạp chí Khoa học và Công
nghệ, Trường Đại học khoa
học Huế, Chuyên san Khoa
học Xã hội và Nhân văn

2354-0850 Có

2 2015
Giải quyết nhiệm vụ dân tộc và dân chủ
trong cách mạng Việt Nam giai đoạn
1930-1945

Tạp chí Giáo chức Việt Nam 1859-2902 Có

3 2016

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP
TRONG GIỜ “THẢO LUẬN” MÔN
HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hội thảo khoa học tại Đại học
Vinh -10/2016 10/2016 Có

4 2017

Vài suy ngẫm về "dạy" và "học" môn
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam tại Đại học Vinh trong
giai đoạn hiện nay

Hội thảo khoa học tại Đại học
Kinh tế Nghệ An -12/2017 12/2017 Có

5 2018

Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm
trong giảng dạy học phần Đường lối
cách mạng của Đảng Cộng sản VIệt
Nam

Dạy và Học ngày nay 1859-2694 Có

6 2019

TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG TRONG MÔN GIÁO DỤC
CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG

TẠP CHÍ GIÁO CHỨC VIỆT
NAM 1859-2902 Có

7 2019

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
TRONG ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI
HỢP TÁC QUỐC TẾ HIỆN NAY

Hội thảo quốc gia tại Đại học
Tây Bắc 5/2019 2019 Có

8 2022
CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI
NHÌN TỪ BẤT ỔN CHÍNH TRỊ HIỆN
NAY

Kỷ yếu hội thảo khoa học
ISBN 978-
604-923-

675-4
Có

9 2022

Положение и роль
Коммунистической партии Вьетнама
в современной вьетнамской
политической системе

XIII Международной
научно-практической
конференции

Có

10 2023

Положение и роль
Коммунистической партии Вьетнама
закреплены в конституции на
периоды

IV Международной
научнопрактической
конференции

Có

11 2023
Правящая Коммунистическая партия
Вьетнама: положение, роль и
проблемы

Теория и практика
современной науки

ISSN 2412-
9682 Có

12 2023
Характеристика правящей
Коммунистической партии Вьетнама
в период 1945-1988 гг.

Вопросы Политологии ISSN 2225–
8922 Có

13 2023 Политические инновации и
международная интеграция во

Право и политика ISSN:
2454-0706

Có
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https://canbo.vinhuni.edu.vn/ho-so/trang%20105
https://canbo.vinhuni.edu.vn/ho-so/trang%208
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/2485ky_yeu_khoa.docx
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/2485minh_chung_HT_DHKT_nghe_an_12.2017.docx
https://canbo.vinhuni.edu.vn/ho-so/trang%2070
https://canbo.vinhuni.edu.vn/ho-so/TR42-44
https://canbo.vinhuni.edu.vn/ho-so/tr176
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/24852485_ht_khoa_ctbc_2022.pdf
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/2485NCKH_2485_20251004094145.pdf
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/2485NCKH_2485_20251004094708.pdf
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/2485NCKH_2485_20251004093441.pdf
https://canbo.vinhuni.edu.vn/ho-so/DOI%2010.35775/PSI.2023.95.7.039
doi: 10.7256/2454-0706.2023.7.40529


TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

Вьетнаме сегодня: отношения и
поставленная проблема

14 2023
Building the Law-Governed Socialist
State of Vietnam - Current Situation
and Recommendations

Migration Letters 1741-8984 Có

15 2023
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ВЬЕТНАМА С 1986 ГОДА ПО
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ЭКОНОМИКА И ПРАВО -
2023

ISBN 978-
5-00215-

123-3
Có

16 2024
Однопартийная политическая
система: характеристики и
эталонные значения для Вьетнама

Вопросы национальных и
федеративных отношений

ISSN 2226-
8596 Có

17 2024
Корупция – вызов руководству
коммунистической партии Вьетнама
в настоящий период

Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО
ISBN 978-
5-95356-

397-0
Có

18 2024

ОДНОПАРТИЙНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВО
ВЬЕТНАМЕ: ИСТОРИЯ И
ПРОБЛЕМЫ

Международной научно-
практической конференции

ISBN 978-
5-907808-

65-2
Có

19 2024 Вьетнам – АСЕАН: политические
уроки истории

Вопросы национальных и
федеративных отношений

ISSN 2226-
8596 Có

20 2025
Место Вьетнама в политике
Российской Федерации в Юго-
Восточной Азии

Теории и проблемы
политических исследований

ISSN 2223-
5442 Có

21 2025
Проблема контроля над властью в
однопартийной политической
системе во Вьетнаме

Общество: политика,
экономика, право

ISSN 2071-
9701 Có

Xác nhận của cơ quan công tác
(Nếu khác tổ chức chủ trì đề tài)

.........., ngày ..... tháng ..... năm ........
Người khai
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https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=40529
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/24852485_minh_chung_ht.docx
https://canbo.vinhuni.edu.vn/ho-so/DOI%2010.35775/PSI.2024.111.6.014
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/24852485_Minh%20ch%E1%BB%A9ng%20HT%208.pdf
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/2485NCKH_2485_20241114021834.pdf
doi:10.35775/ PSI.2024.115.10.026
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/2485NCKH_2485_20251004090329.pdf
https://doi.org/10.24158/pep.2025.3.10.

